
App phân loại rác

「 tiện lợi！

①Hộp đựng và bao bì bằng nhựa

Tài nguyên rác có thể tái chế（rác tái chế）

・Hãy phân loại rác và bỏ rác đúng chỗ thu gom rác được quy định, trước 8:30 sáng vào ngày đổ rác.

・Nếu không tuân thủ quy định, xe sẽ bị dán giấy vi phạm và phải bỏ lại. Người vứt rác có trách 

nhiệm mang rác về, sau đó phân loại cho đúng, cho những lần đổ rác tiếp theo.

2025.3

Bản 
lưu

⑥Giấy báo・Tờ rơi ⑦Tạp chí・Sách ⑧Bìa cứng ⑨Giấy hộp ⑩ Giấy tờ khác

②Lon,hộp ③Chai, lọ ④Chai nhựa ⑤Pin khô

MỖI LOẠI SẼ ĐƯỢC BÓ LẠI BẰNG DÂY ,HÌNH CHỮ THẬP

Phân loại theo từng loại vào các túi trong suốt (tối đa 45 lít)

Tháng 2 lần②～⑩ Tuần với của thứ

Tháng４lần① Tuần 1 đến tuần thứ 4 của thứ

Các mặt hàng có ký hiệu

○Rửa sạch vết bẩn bằng nước hoặc lau sạch

※Nilông dạng nhựa, có thể dùng kéo cẳt

○Vết bản không sạch được, cho vào làm 

‘rác đốt’

Lon nhôm và thép đựng 
thực phẩm và đồ uống

○Đổ hết và rửa sạch bên trong

○Không cần phân loại giữa nhôm và 

thép
○Bình xịt và các vật dụng khác không 

thể vệ sinh được  là "rác chôn lấp"

Thủy tinh đựng thực phẩm và 
đồ uống, bao gồm cả thuốc

○Đổ hết nước trong chai ra, 
tháo nắp và nhãn, sau đó rửa 

sạch bên trong

○Chai vỡ là "rác chôn lấp"

○Đổ hết nước trong chai ra, tháo 

nắp và nhãn, sau đó rửa sạch bên 

trong

○ Chai đã bỏ nắp và nhãn

① Vào mục "Hộp nhựa và bao bì"

Các mặt hàng có 
nhãn hiệu PET

Hình trụ, hình chữ nhật, 
hình nút, hình đồng xu.v.v.

○Không bao gồm pin sạc

(Bỏ chúng vào hộp đựng đồ gia

dụng nhỏ)

※Cách điện bằng băng dính, v.v.

Vui lòng giúp chúng tôi xử lý vấn

đề này

Báo chí và tờ rơi
Tờ rơi, sổ tay, danh mục, v.v. 
được đóng thành dạng sách

Bìa có các đường, hình gấp Các hộp có dấu 
như hình

Lịch, hộp giấy, giấy gói,
Phong bì, cuộn giấy vệ sinh, v.v.

○Nếu bạn cho vào túi đựng
báo, hãy dùng dây hoặc băng

dính để bịt miệng túi lại.

○ Chiều cao: trong vòng 40cm

○ Tháo bỏ bất kỳ túi ni lông
hoặc các vật đính kèm

○ Chiều cao: trong vòng 40cm

○Những vật dụng đã được 
đánh bóng được coi là "rác 

có thể đốt được".

○Một mặt 50cm, chiều cao
20cm trở xuống

○ Đổ hết nước và rửa sạch 

bên trong
○Khi khô, cắt nó ra

○ Chiều cao: trong vòng 40cm

○Nếu bạn cho nó vào túi giấy, hãy dùng

dây hoặc băng dính để bịt miệng túi lại

○ Nếu tay cầm không được làm bằng 

giấy, hãy tháo nó ra

○ Chiều cao: trong vòng 40cm

Đường 
gấp

Cách phân loại  và sử lý “rác tái chế” và “rác thải”

Túi giấy



Rác cồng kềnh
Từ 60cm đến 200cm và từ 10kg đến 100kg

Các đồ không được thành phố thu thập
Các mặt hàng nguy hiểm/không dùng một lần, 4 loại thiết bị gia dụng, máy tính, rác 

thải kinh doanh, lượng lớn rác thải tạm thời, v.v.

Nhận đồ tận 

nơi hoặc tự 

giao đồ

■Phụ tùng ô tô, két sắt, máy móc nông nghiệp, thuốc trừ sâu, nhựa, phế thải nông nghiệp, 

chất thải xây dựng, khối kim loại, chất thải y tế, v.v.

■Xe máy (bao gồm cả xe gắn máy)

■ Các thiết bị gia dụng phải tuân theo luật tái chế thiết bị gia

dụng

■Chất thải thương mại

■ Lượng rác lớn cùng một lúc, v.v.

・Vật liệu tái chế, thiết bị gia dụng nhỏ đã qua sử dụng/pin sạc, các mặt hàng dễ

cháy không nằm trong loại rác thải cồng kềnh

・ Bỏ vào túi trong suốt có dung tích 45 lít trở xuống (không chấp nhận hộp các tông, 

túi đựng phân bón, v.v.)

① Nhận hàng tận nhà (tối đa 5 mặt hàng cùng một lúc)

②Tự giao đồ

Trung tâm thu gom

Rác thải có thể đốt được nhưng không thể tái chế

（ Rác cháy được ） Dưới 60cm và dưới 10kg

Rác thải chôn lấp không thể tái chế

（ Rác chôn lấp ）Dưới 60cm và dưới 10kg

Tháng 2 lần

Tuần thứ               của thứ

⑪ Thiết bị điện nhỏ
●Di động・điện thoại bàn

● Điện thoại・máy fax

●Đài radio・máy nghe nhạc

●Máy nghe nhạc kỹ thuật số

● Đầu đĩa CD/MD

●Đĩa cứng

●Điều khiển

● Bộ đổi nguồn AC

●Màn hình ô tô

●Dây cáp・Sạc các loại

⑫Pin sạc

※ Đối với các thiết bị gia dụng nhỏ không vừa với hộp thu gom, xin lưu ý rằng bạn không thể bỏ 

vào đó các thiết bị tuân theo Luật tái chế thiết bị gia dụng, chẳng hạn như TV, tủ lạnh, máy giặt và 

máy điều hòa không khí!
Rác (trừ máy tính)

●Máy cạo râu

●Quạt điện nhỏ

●sạc dự phòng

Hình có dấu！

●Máy ghi âm IC

●Máy chơi game

●Máy tính xách tay・Máy tính 

bảng

●Máy ảnh・Máy quay phim kỹ

thuật số

● Bộ nhớ USB・ thẻ SD 

●Thuốc lá điện tử

●Máy chơi game loại sạc

●Máy khoan sạc lại, v.v.

● Vui lòng xóa thông tin cá nhân của bạn

● Một khi đã bỏ đồ vào thì không thể lấy ra được nữa.

●Không  thu gom nguồn điện di động và ắc quy ô tô.

Kích thước miệng cửa

１５㎝

３０㎝
５㎝

１０㎝

Những điều cần lưu ý trước khi bỏ vào hộp 

thu gom

※Nếu pin sạc không vừa với hộp hoặc bị biến dạng hoặc phồng lên, 

vui lòng mang đến ① Phòng xúc tiến giảm thiểu chất thải tại trụ sở tòa

thị chính hoặc ② Trung tâm vệ sinh.

・Vật liệu tái chế, thiết bị gia dụng nhỏ đã qua sử dụng/pin sạc, các mặt hàng không

cháy không nằm trong loại rác thải cồng kềnh

・ Bỏ vào túi trong suốt có dung tích 45 lít trở xuống (không chấp nhận hộp các tông, 

túi đựng phân bón, v.v.)

※ Địa điểm sẽ khác 

nhau tùy thuộc vào nơi 

bạn sống. 

Tìm hiểu thêm ➡

【Ngày giờ】Ngày thường 8:30～17:00

（Không tính cuối năm・Ngày lễ）

０２４-５３９-９６５３
Đăng ký・
Gọi điện

Sdt chuyên dụng cho đồ cồng kềnh

Rác thải thực 

phẩm

Tã giấy

Cao su・đồ da

Cắt tỉa cành

Băng video

Quần áo・vải 
vóc.,v.v.

Thủy tinh

Kim loại

Đồ gốm

Thiết bị gia dụng
(Không bao gồm các sản phẩm tuân
theo Luật tái chế thiết bị gia dụng ）

Sản phẩm nhựa

cứng

Bình xịt, v.v.

Tuần 2 lần

Hàng tuần thứ .

【 Ngày giờ 】 Ngày thường 8:45～11:30 / 13:00～16:30

（Không tính cuối năm・Ngày lễ）

Cho vào hộp đựng đồ gia dụng nhỏ

Địa điểm hộp thu

gom ở đây
➡


